
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Phòng 606, Tòa nhà Diamond Flower Tower, Số 48 Lê Văn Lương, Phường Nhân 
Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

22/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY DỰNG IBI

0109913135

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4610

6. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán 
buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: 
quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dung điện, lò vi sóng, tủ 
lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc;

4649

7. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng: máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, 
máy fax; Máy và thiết bị kế toán: máy đếm tiền, máy tính điện 
tử, máy kiểm tra tiền; Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; Bán 
buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; Bán buôn thiết 
bị và dụng cụ đo lường.

4659

10. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

11. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ XÂY 
DỰNG IBI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IBI TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0705035118
Email:

Fax:
Website:
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12. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

13. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động viết, sửa, thử nghiệm và trợ giúp các phần 
mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng; 
Lập trình các phần mềm nhúng; Thiết kế phần mềm

6201

14. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

15. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy tính 
khác chưa được phân loại vào đâu như: Khắc phục các sự cố 
máy tính và cài đặt phần mềm.

6209

16. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Xử lý dữ liệu hoàn chỉnh cho khách hàng như: nhập 
tin, làm sạch dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, tạo báo cáo,… từ dữ 
liệu do khách hàng cung cấp; Hoạt động cung cấp và cho thuê 
hạ tầng thông tin như: cho thuê tên miền internet, cho thuê 
trang web…; Các hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan khác 
như: chia sẻ thời gian thực cho các thiết bị công nghệ thông tin
(máy chủ, máy tính cá nhân, thiết bị di động…) cho khách 
hàng.

6311

17. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

18. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, thuế, kế toán)

6619

19. Hoạt động tư vấn quản lý
( Không bao gồm các dịch vụ tư vấn: tư vấn pháp luật, tư vấn 
kế toán, tư vấn thuế, tư vấn chứng khoán và không bao gồm 
hoạt động của công ty luật, văn phòng luật sư)

7020

20. Quảng cáo 7310

21. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Điều tra thị trường tiềm năng, sự chấp nhận, tính liên 
quan của sản phẩm và thói quen mua sắm của người tiêu dung 
cho mục đích xúc tiến bán và phát triển những sản phẩm mới, 
bao gồm kết quả phân tích thống kê

7320

22. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
(Trừ hoạt động của các nhà báo độc lập, trừ hoạt động thanh 
toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán)

7490

23. In ấn 1811

24. Dịch vụ liên quan đến in 1812

25. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

26. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

27. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

28. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651
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29. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng thư đặt hàng; Bán lẻ 
các loại hàng hóa qua internet; Bán trực tiếp qua tivi, đài, điện 
thoại.

4791

30. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán 
thông qua máy bán hàng tự động; Bán lẻ của các đại lý hưởng 
hoa hồng(ngoài cửa hàng)

4799

31. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành 4921

32. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh

4922

33. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi

4931

34. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng chở 
khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác.

4932

35. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

36. Xuất bản phần mềm 5820

37. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Máy nhân bản, máy đánh chữ và máy tạo từ; Máy và 
thiết bị kế toán: máy đếm tiền, máy tính điện tử, máy kiểm tra 
tiền.

7730

38. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
Chi tiết: Kiểm tra hoặc kiểm tra di động của hệ thống đèn điện 
tử bảo đảm an toàn, như đèn báo trộm hoặc đèn cứu hỏa, bao 
gồm cả việc bảo dưỡng; Lắp đặt, sửa chữa, tái tạo và điều 
chỉnh phần máy móc hoặc bộ phận khóa điện, vòm an toàn và 
bảo vệ.

8020

39. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

40. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

41. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

42. Sửa chữa thiết bị điện 3314

43. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

44. Xây dựng nhà không để ở 4102

45. Xây dựng công trình đường sắt 4211

46. Xây dựng công trình đường bộ 4212

47. Xây dựng công trình điện 4221

48. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

49. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

50. Xây dựng công trình công ích khác 4229
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯƠNG 
KHÁNH 
TƯỜNG

CH 1803, 21B7, 
CT2 Khu đô thị 
TPGL, Phường 
Cổ Nhuế 1, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

800.000 8.000.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 800.000 8.000.000.000 80,000

0310820177
52

51. Xây dựng công trình thủy 4291

52. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

53. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

54. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

55. Phá dỡ 4311

56. Chuẩn bị mặt bằng 4312

57. Lắp đặt hệ thống điện 4321

58. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Điện thoại cố định, điện thoại di động, máy fax, thiết 
bị viễn thông khác

4741

59. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRỊNH THỊ 
LOAN

Tổ dân phố 
Hoàng 20, 
Phường Cổ Nhuế 
1, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

0311810173
51

3 TRẦN THỊ 
THU THỦY

Thôn Đền, Xã 
Trường Sơn, 
Huyện Đức Thọ, 
Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

183797195

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031181017351
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố Hoàng 20, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ dân phố Hoàng 20, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRỊNH THỊ LOAN Nữ

10/02/1981 Kinh Việt Nam

28/06/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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